
















CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG

I. DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ:

STT

No

Mã

 chứng 

khoán

Tên tổ chức/ cá nhân (*)

(Name)

Tài khoản

 giao dịch

 chứng khoán

( nếu có)

Chức vụ

tại Công ty 

( nếu có)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ

Loại hình giấy NSH 

*

 ( CMND, 

căn cước / Passport /

Giấy ĐKKD

Số giấy NSH *     ( 

CMND, 

căn cước / Passport 

/

Giấy ĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính

/ Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của công 

ty/ người nội bộ

Lí do ( khi phát 

sinh thay đổi liên 

quan đến mục 13 

và 14

Ghi chú

( về việc không có giấy 

NSH 

và các ghi chú khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

1 CCL Nguyễn Triệu Dõng 001C504127
Chủ tịch HĐQT

( NK2017-2021 )

Chủ tịch HĐQT

( NK2017-2021 )
CMND

ƠSL 01-17, Đường số 11, KĐT 5A,

 P4,TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
8,500,000 17.89% 4/15/2017

2 CCL Dương Thế Nghiêm 001C532005

Thành viên HĐQT

( NK2017-2021 )

kiêm

Tổng Giám đốc

Thành viên HĐQT

( NK2017-2021 )

kiêm

Tổng Giám đốc

CMND
LK33-25, Đường số 8, KĐT5A, K4P4,

 TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
3,002,100 6.32% 4/15/2017

3 Trương Trúc Linh
Thành viên HĐQT

( NK2017-2021 )

Thành viên HĐQT

( NK2017-2021 )
CMND

LK36-01,02, Đường số 8, KĐT5A,

 K4P4,TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

4 CCL Nguyễn Thái Nguyên 0001052146

Thành viên độc lập

HĐQT

( NK2017-2021 )

Thành viên độc lập

HĐQT

( NK2017-2021 )

CMND
Số 49 LK08,Đường D2,Khu Minh Châu,

 P7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
21,090 0.04% 4/27/2018

5 Phạm Tân Khoa

TV độc lập HĐQT

( NK2017-2021 )

kiêm 

Trưởng ban KTNB

TV độc lập HĐQT

( NK2017-2021 )

kiêm 

Trưởng ban KTNB

CMND
 Số 468/28 Lý Thường Kiệt, Phường 4,

 TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/17/2020

1 Phạm Tân Khoa
Trưởng ban

 KTNB

Trưởng ban

 KTNB
CMND

 Số 468/28 Lý Thường Kiệt, Phường 4,

 TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 07/05/2020

2 Trần Quốc Bảo
Thành viên

BKTNB

Thành viên

BKTNB
CMND

Số 09/64, Hẻm 9,Trương Công Định,

 K4, P2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 07/05/2020

3 Trần Thị Ngọc Huệ
Thành viên

BKTNB

Thành viên

BKTNB
CMND

LK12-20, Đường số 8, KĐT5A, K4P4,

 TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 07/05/2020

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

THỜI ĐIỂM CHỐT THÔNG TIN: NGÀY 28/01/2021

(Cung cấp thông tin người có liên quan của người nội bộ đính kèm Báo cáo quản trị năm 2020)

II. Thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị:
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STT

No

Mã

 chứng 

khoán

Tên tổ chức/ cá nhân (*)

(Name)

Tài khoản

 giao dịch

 chứng khoán

( nếu có)

Chức vụ

tại Công ty 

( nếu có)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ

Loại hình giấy NSH 

*

 ( CMND, 

căn cước / Passport /

Giấy ĐKKD

Số giấy NSH *     ( 

CMND, 

căn cước / Passport 

/

Giấy ĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính

/ Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của công 

ty/ người nội bộ

Lí do ( khi phát 

sinh thay đổi liên 

quan đến mục 13 

và 14

Ghi chú

( về việc không có giấy 

NSH 

và các ghi chú khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

III. Ban Tổng Giám đốc:

1 CCL Dương Thế Nghiêm 001C532005 Tổng Giám đốc Tổng Giám đốc CMND
LK33-25, Đường số 8, KĐT5A, K4P4, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
3,002,100 6.32% 01/07/2020

2 CCL Nguyễn Sông Gianh 001C532004 Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc CMND
LK01-42 KDC Minh Châu, P7, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
2,100 0.004% 9/8/2015

3 Đặng Văn Út Anh Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc CMND
Số 28,ƠLK35,Đường N17, KĐT5A,

 K4P4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0,00% 01/07/2020

IV. Kế toán trưởng

1 CCL Bùi Thị Kim Ngân 0001036949 Kế toán trưởng Kế toán trưởng Thẻ căn cước
 LK04-35 Đường số 8, KĐT 5A, P4, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
5,000 0.01% 4/1/2014

V. Người được ủy quyền công bố thông tin kiêm Thư ký HĐQT:

VI. Tổ chức có liên quan/ Other Organizations

1
Công ty TNHH  Bán Buôn Thủy 

Sản Đại Phú Xuân
Công ty con Công ty con Giấy ĐKKD

Số 56, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 1/1/2021

0.00% 7/6/2020CMND
LK12-20, Đường số 8, KĐT5A, K4P4, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
01 Trần Thị Ngọc Huệ

Người được UQ

CBTT

Người được UQ

CBTT

2



II. DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ:

STT

No

Mã

 chứng 

khoán

Tên tổ chức/ cá nhân (*)

(Name)

Tài khoản

 giao dịch

 chứng khoán

( nếu có)

Chức vụ

tại Công ty 

( nếu có)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ

Loại hình giấy NSH 

* ( CMND, 

căn cước / Passport /

Giấy ĐKKD

Số giấy NSH *     ( 

CMND, 

căn cước / Passport 

/

Giấy ĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính

/ Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của công 

ty/ người nội bộ

Lí do ( khi phát 

sinh thay đổi liên 

quan đến mục 13 

và 14

Ghi chú

( về việc không có giấy 

NSH 

và các ghi chú khác)

1 CCL Nguyễn Triệu Dõng 001C504127
Chủ tịch HĐQT

( NK2017-2021 )

Chủ tịch HĐQT

( NK2017-2021 )
CMND

ƠSL 01-17, Đường số 11, KĐT 5A, P4, TP 

Sóc Trăng, 

Sóc Trăng

8,500,000 17,89% 4/15/2017

1.1 Nguyễn Văn Thành Bố đẻ - - Chết

1.2 Nguyễn Thị Xi Không Mẹ đẻ CMND
Lô BĐ 01-03, KDC Minh Châu, P.7, 

TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

1.3 Nguyễn Kim Tiền Bố vợ - - Chết

1.4 Lâm Thị Sáu Mẹ vợ - - Chết

1.5 CCL Nguyễn Kim Hồng Đào 001C532008
Trưởng phòng

 vật tư
Vợ CMND Số 32B, Dương Bá Trạc, P2,Q8,TP.HCM 270,112 0,57% 4/15/2017

1.6 Nguyễn Anh Tuấn Không Con ruột CMND
ƠSL01-17, Đường số 11, KĐT5A, P4,

TP SócTrăng, tỉnh Sóc Trăng 
0 0.00% 4/15/2017

1.7 Vũ Thị Phương Thảo Không Con dâu CMND
ƠSL01-17, Đường số 11, KĐT5A, P4,

TP SócTrăng, tỉnh Sóc Trăng 
0 0.00% 4/15/2017

1.8 Nguyễn Anh Thy Không Con ruột -
ƠSL01-17, Đường số 11, KĐT5A, P4,

TP SócTrăng, tỉnh Sóc Trăng  
0 0.00% 4/15/2017

Còn nhỏ chưa 

có CMND

1.9 Nguyễn Thị Thanh Thủy Không Em ruột CMND
KTM06-44, Số 6, KĐT 5A, 

P.4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

1.10 CCL Trương Văn Phước 001C532002 Không Em rể CMND
KTM06-44, Số 6, KĐT 5A, 

P.4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
26,250 0,06% 4/15/2017

1.11 Nguyễn Kim Hoàng Không Em ruột -
3229 Arbor Rdg, Atlanta,

GA 30340-4078
0 0.00% 4/15/2017 Định cư ở nước ngoài

1.12 Nguyễn Văn Chì Không Em ruột -
1945 Briergate Dr Duluth,

 GA 30097-6235
0 0.00% 4/15/2017 Định cư ở nước ngoài

1.13 Nguyễn Anh Linh Không Em ruột -
1945 Briergate Dr Duluth, 

GA 30097-6235
0 0.00% 4/15/2017 Định cư ở nước ngoài

1.14 Nguyễn Hoàng Phương Không Em ruột CMND
Lô BĐ 01-03, KDC Minh Châu, P.7, 

TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

1.15 Lý Bích Quyên Không Em dâu CMND
Lô BĐ 01-03, KDC Minh Châu, P.7, 

TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

1.16 Nguyễn Hoàng Phong Em ruột - - Chết

1.17 Nguyễn Hoàng Nhã Không Em ruột CMND
Lô BĐ 01-03, KDC Minh Châu, P.7,

 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

1.18 Tăng Thị Tú Loan Không Em dâu CMND
Lô BĐ 01-03, KDC Minh Châu, P.7,

 TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

1.19 CCL
Công ty cổ phần Chế biến Thủy 

sản Út xi
001C63888

Tổ chức có 

liên quan 
GĐKKD

Số 24, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, 

huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
92,158 0,19% 1/1/2021

Nguyễn Triệu Dõng Chủ 

tịch HĐQT

1.2 Công ty TNHH Nhứt Trung Anh
Tổ chức có 

liên quan 
GĐKKD

Km 2133 + 985 Quốc lộ 1A, Phường 10, thành 

phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 1/1/2021

Nguyễn Anh Tuấn

 là Chủ tịch HĐTV

1.21 CCL
Công ty TNHH  XD & TM 

Nhân  Lực
001C636666

Tổ chức có 

liên quan 
GĐKKD

KTM10, Đường số 7, Khu đô thị 5A, Phường 4, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
5 0,00% 1/1/2021

Nguyễn Anh Tuấn

 là Chủ tịch HĐTV

1.22
Công ty TNHH XD & TM Tài 

Lực

Tổ chức có 

liên quan 
GĐKKD

KTM10, Đường số 7, Khu đô thị 5A, Phường 4, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 1/1/2021

NguyễnKimHồngĐào

 là Chủ tịch HĐTV
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STT

No

Mã

 chứng 

khoán

Tên tổ chức/ cá nhân (*)

(Name)

Tài khoản

 giao dịch

 chứng khoán

( nếu có)

Chức vụ

tại Công ty 

( nếu có)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ

Loại hình giấy NSH 

*

 ( CMND, 

căn cước / Passport /

Giấy ĐKKD

Số giấy NSH *     ( 

CMND, 

căn cước / Passport 

/

Giấy ĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính

/ Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của công 

ty/ người nội bộ

Lí do ( khi phát 

sinh thay đổi liên 

quan đến mục 13 

và 14

Ghi chú

( về việc không có giấy 

NSH 

và các ghi chú khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TV HĐQT

( NK2017-2021 )
4/15/2017

Người phụ trách 

quản trị công ty
1/2/2018

Tổng Giám đốc 7/1/2020

2.1 Dương Tấn Lộc Cha ruột - - Chết

2.2 Hà Thị Tài Không Mẹ ruột CMND
Ấp Tổng Cáng, Xã Liêu Tú, Trần Đề, Sóc 

Trăng
0 0.00% 4/15/2017

2.3 Dương Phước Lợi Cha vợ - - Chết

2.4 Trương Thị Nguyệt Mẹ vợ - - Chết

2.5 Dương Ngọc Sương Không Vợ CMND
LK33-25, Đường số 8, KĐT5A, K4P4,

 TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

2.6 CCL Dương Bảo Châu 001C532019 Không Con ruột CMND 34/28 Phan Bội Châu, TP Sóc Trăng 525 0.002% 4/15/2017

2.7 Phạm Hồ Tuyên Không Con rễ CMND 34/28 Phan Bội Châu, TP Sóc Trăng 0 0.00% 4/15/2017

2.8 Dương Bảo Ngọc Không Con ruột CMND
LK33-25, Đường số 8, KĐT5A, K4P4,

 TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

2.9 Dương Thị Hồng Nhung Không Chị ruột CMND TT Long Phú, H.Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 0 0.00% 4/15/2017

2.10 Dương Thị Hồng Đào Không Em ruột CMND
Ấp Tổng Cáng, Xã Liêu Tú, Trần Đề, Sóc 

Trăng
0 0.00% 4/15/2017

2.11 Lâm Văn Bình Không Em rễ CMND
Ấp Tổng Cáng, Xã Liêu Tú, Trần Đề, Sóc 

Trăng
0 0.00% 4/15/2017

2.12 Dương Hoàng Xuân Không Em ruột CMND TT Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau 0 0.00% 4/15/2017

2.13 Phùng Thị Mộng Hoa Không Em dâu CMND TT Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau 0 0.00% 4/15/2017

2.14 Dương Hoàng Hà Không Em ruột CMND P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, Cần Thơ 0 0.00% 4/15/2017

2.15 Nguyễn Hồ Thị Minh Tâm Không Em dâu CMND P.Long Tuyền, Q.Bình Thủy, Cần Thơ 0 0.00% 4/15/2017

2.16 Dương Thị Hồng Lê Không Em ruột CMND TT Mỹ Xuyên, h.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng 0 0.00% 4/15/2017

2.17 Hà Văn Hận Không Em rễ CMND TT Mỹ Xuyên, h.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng 0 0.00% 4/15/2017

2.18 Dương Minh Nhựt Không Em ruột CMND
70/8, Ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ Xuyên, h. Mỹ 

Xuyên, STrăng
0 0.00% 4/15/2017

2.19 Lý Thị Tuyết Mai Không Em dâu CMND
70/8, Ấp Hòa Mỹ, TT Mỹ Xuyên, h. Mỹ 

Xuyên, STrăng
0 0.00% 4/15/2017

6.32%CMND
LK33-25, Đường số 8, KĐT5A, K4P4,

 TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
3,002,1002 CCL Dương Thế Nghiêm 001C532005 Tổng Giám đốc
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STT

No

Mã

 chứng 

khoán

Tên tổ chức/ cá nhân (*)

(Name)

Tài khoản

 giao dịch

 chứng khoán

( nếu có)

Chức vụ

tại Công ty 

( nếu có)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ

Loại hình giấy NSH 

*

 ( CMND, 

căn cước / Passport /

Giấy ĐKKD

Số giấy NSH *     ( 

CMND, 

căn cước / Passport 

/

Giấy ĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính

/ Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của công 

ty/ người nội bộ

Lí do ( khi phát 

sinh thay đổi liên 

quan đến mục 13 

và 14

Ghi chú

( về việc không có giấy 

NSH 

và các ghi chú khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 Trương Trúc Linh TV HĐQT TV HĐQT CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.1 Trương Công Tảo Không Cha CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2,

 TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.2 Võ Thị Bê Không Mẹ CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.3 Trịnh Thến Cha vợ - - 0 0.00% Chết

3.4 Nguyễn Thị Em Mẹ vợ - - 0 0.00% Chết

3.5 Trịnh Thanh Thủy Không Vợ CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.6 Trương Kim Ngân Không Con ruột -
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

Còn nhỏ chưa 

có CMND

3.7 Trương Ngọc Bích Không Con ruột -
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

Còn nhỏ chưa 

có CMND

3.8 Trương Hoàng Châu Không Con ruột -
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

Còn nhỏ chưa 

có CMND

3.9 Trương Văn Công Hoàng Không Anh ruột CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.10 Thái Yến Loan Không Chị dâu CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.11 Trương Công Tường Không Anh ruột CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.12 Trần Thị Hoa Phụng Không Chị dâu CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.13 Trương Công Mỹ Không Anh ruột CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.14 Nguyễn Thị Kim Đào Không Chị dâu CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.15 Trương Công Vũ Không Anh ruột CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.16 Trần Lê Diễm Trang Không Chị dâu CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.17 Trương Thị Loan Anh Không Chị ruột CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.18 Huỳnh Sông Không Anh rể CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.19 Trương Công Thảo Không Anh ruột CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.20 Lê Thị Ngọc Giàu Không Chị dâu CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.21 Trịnh Thanh Quang Không Anh vợ CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.22 Trịnh Thanh Xuân Không Anh vo CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.23 Trịnh Thanh Dũng Không Em vợ CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

3.24 Trịnh Thanh Bình Không Em vợ CMND
34/5 Quốc lộ 1, Khóm 5, Phường 2, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

5



STT

No

Mã

 chứng 

khoán

Tên tổ chức/ cá nhân (*)

(Name)

Tài khoản

 giao dịch

 chứng khoán

( nếu có)

Chức vụ

tại Công ty 

( nếu có)

Mối quan hệ đối với 

công ty/ người nội bộ

Loại hình giấy NSH 

*

 ( CMND, 

căn cước / Passport /

Giấy ĐKKD

Số giấy NSH *     ( 

CMND, 

căn cước / Passport 

/

Giấy ĐKKD

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính

/ Địa chỉ liên hệ

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

công ty/ người 

nội bộ

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan của công 

ty/ người nội bộ

Lí do ( khi phát 

sinh thay đổi liên 

quan đến mục 13 

và 14

Ghi chú

( về việc không có giấy 

NSH 

và các ghi chú khác)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4 CCL Nguyễn Thái Nguyên 0001052146
Thành viên độc lập 

HĐQT
CMND

49-LK08, Khu Dân Cư Minh Châu, Phường 

7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
21,090 0.04% 4/27/2018

4.1 Nguyễn Văn Điệp Không Cha ruột CMND
xã Phú Hữu, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

4.2 Huỳnh Thị Ba Không Mẹ ruột CMND
xã Phú Hữu, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

4.3 Nguyễn Văn Ly Cha vợ Chết

4.4 Huỳnh Thị Hiền Không Mẹ vợ CMND huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng 0 0.00% 4/27/2020

4.5 Nguyễn Thị Huỳnh Thảo Không Vợ CMND
xã Phú Hữu, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

4.6 Nguyễn Thành Đạt Không Con ruột CMND
49-LK08, Khu Dân Cư Minh Châu, Phường 7, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

Còn nhỏ chưa 

có CMND

4.7 Nguyễn Văn Truyền Không Anh trai CMND
xã Phú Hữu, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

4.8 Nguyễn Thị Khoa Không Chị gái CMND
xã Phú Hữu, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

4.9 Nguyễn Huỳnh Sinh Nhựt Không Em vợ CMND huyện Thanh Trị, tỉnh Sóc Trăng 0 0.00% 4/27/2020

Thành viên 

độc lập HĐQT

Thành viên 

độc lập HĐQT
4/27/2020

 Trưởng ban kiểm 

toán nội bộ

 Trưởng ban kiểm toán 

nội bộ
5/7/2020

5.1 Phạm Văn Liễu Không Cha ruột CMND
468/28 Lý Thường Kiệt, Phường 4, 

TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

5.2 Dương Thị Huệ Không Mẹ ruột CMND
468/28 Lý Thường Kiệt, Phường 4, 

TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

5.3 Hà Văn Châu Không Cha vợ CMND
604 Quốc lộ 1, phường 2, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

5.4 Trần Kim Thanh Không Mẹ vợ CMND
604 Quốc lộ 1, phường 2, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

5.5 CCL Hà Trần Tuyết Minh 008C790008 Không Vợ CMND
604 Quốc lộ 1, phường 2, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
4 0.00% 4/27/2020

5.6 Phạm Hồng Lai Không Anh ruột CMND
468/28 Lý Thường Kiệt, Phường 4, 

TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

5.7 Nguyễn Thị Thanh Thủy Không Chị dâu CMND
468/28 Lý Thường Kiệt, Phường 4, 

TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

5.8 Phạm Hồng Dân Không Anh ruột CMND
468/30 Lý Thường Kiệt, Phường 4, 

TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

5.9 Chung Thị Thanh Vân Không Chị dâu CMND
468/30 Lý Thường Kiệt, Phường 4, 

TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

5.10 Hà Trần Minh Sang Không Em vợ CMND
604 Quốc lộ 1, phường 2, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

5.11 Hà Trần Minh Tâm Không Em vợ CMND
604 Quốc lộ 1, phường 2, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

5.12 Hà Trần Minh Giang Không Em vợ CMND
604 Quốc lộ 1, phường 2, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/27/2020

0.00%5 Phạm Tân Khoa CMND
468/28 Lý Thường Kiệt, Phường 4, 

TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0
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6 Trần Quốc Bảo
Thành viên 

Ban KTNB

Thành viên 

Ban KTNB
CMND

9/64, Trương Công Định, K4, Phường 2, 

TPST, Sóc Trăng.
0 0.00% 5/7/2020

6.1 Trần Văn Cứ Không Cha ruột CMND Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang 0 0.00% 5/7/2020

6.2 Cao Thị Rắn Không Mẹ ruột CMND Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang 0 0.00% 5/7/2020

6.3 Nguyễn Thị Dung Không Mẹ vợ CMND
9/64, Trương Công Định, K4, Phường 2, 

TPST, Sóc Trăng.
0 0.00% 5/7/2020

6.4 Lữ Thị Nhung Không Vợ CMND
9/64, Trương Công Định, K4, Phường 2, 

TPST, Sóc Trăng.
0 0.00% 5/7/2020

6.5 Trần Trí nhân Không Con CMND
9/64, Trương Công Định, K4, Phường 2, 

TPST, Sóc Trăng.
0 0.00% 5/7/2020

Còn nhỏ chưa 

có CMND

6.6 Trần Trí Tài Không Con CMND
9/64, Trương Công Định, K4, Phường 2, 

TPST, Sóc Trăng.
0 0.00% 5/7/2020

Còn nhỏ chưa 

có CMND

6.7 Trần Vương Vũ Không Anh ruột CMND TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0 0.00% 5/7/2020

6.8 Phạm Thị Kim Phượng Không Chị  dâu CMND TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0 0.00% 5/7/2020

6.9 Trần Tuấn Kiệt Không Anh ruột CMND TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0 0.00% 5/7/2020

6.10 Lâm Thanh Trúc Không Chị  dâu CMND TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0 0.00% 5/7/2020

6.11 Trần Tuấn Linh Không Em trai CMND Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang 0 0.00% 5/7/2020

6.12 Trần Thị Bạch Tuyết Không Em gái CMND Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang 0 0.00% 5/7/2020

6.13 Bùi Xuân Hải Không Em  rể CMND Huyện Châu Thành. Tỉnh Tiền Giang 0 0.00% 5/7/2020

6.14 Lữ Văn Dương Không Anh Vợ CMND TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 0 0.00% 5/7/2020

TV Ban KTNB TV Ban KTNB 5/7/2020

Người được UQ

công bố thông tin

Người được UQ

công bố thông tin
7/6/2020

7.1 Trần Ngọc Vinh Cha ruột - Chết

7.2 Ngô Ngọc Thủy Mẹ ruột - Chết

7.3 Trần Kim Học Không Cha chồng CMND
xã An Ninh, huyện Châu Thành,

 tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

7.4 Nguyễn Thị Tuyết Không Mẹ chồng CMND
xã An Ninh, huyện Châu Thành,

 tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

7.5 Trần Phúc Chương Không Chồng CMND
Số 20, LK12, Đường số 8, Khu 5A, 

P4,TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

7.6 Trần Đông Nghi Không Con ruột
Số 20, LK12, Đường số 8, Khu 5A, 

P4,TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

Còn nhỏ chưa 

có CMND

7.7 Trần Tuệ Châu Không Con ruột
Số 20, LK12, Đường số 8, Khu 5A, 

P4,TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

Còn nhỏ chưa 

có CMND

7.8 Trần Thị Xuân Huyên Không Chị gái CMND
Số 307, Phạm Hùng, Phường 8, 

TP. Sóc Trăng,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

7.9 Ngô Tấn Lộc Không Anh rể CMND
Số 307, Phạm Hùng, Phường 8, 

TP. Sóc Trăng,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

7.10 Trần Quang Thái Không Anh trai CMND
Ấp Cần Giờ, xã Đại Tâm, 

huyện Mỹ Xuyên,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

7.11 Danh Thị Chanh The Không Chị dâu CMND
Ấp Cần Giờ, xã Đại Tâm, 

huyện Mỹ Xuyên,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

7.12 Trần Thanh Bình Không Anh trai CMND
Số 25, Cầu Đen, Phường 8, 

TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

7.13 Trần Minh Vương Không Anh trai CMND
Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề,tỉnh Sóc 

Trăng
0 0.00% 5/7/2020

7.14 Trần Kỳ Quang Không Em chồng CMND
xã An Ninh, huyện Châu Thành,

 tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 5/7/2020

0.00%7 Trần Thị Ngọc Huệ CMND
Số 20, LK12, Đường số 8, Khu 5A, P4, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0
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8 Nguyễn Sông Gianh 001C532004
Phó 

Tổng Giám Đốc

Phó 

Tổng Giám Đốc
CMND

LK 01-41, KDC Minh Châu, K1, P7,TPST, 

tỉnh Sóc Trăng
2,100 0.004% 9/8/2015

8.1 Nguyễn Minh Dung Bố ruột - - Chết

8.2 Nguyễn Thị Phú Không Mẹ ruột CMND
LK 01-41, KDC Minh Châu, K1, P7, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 9/8/2015

8.3 Hoàng Văn Lăng Không Bố vợ CMND Long Thành, tỉnh Đồng Nai 0 0.00% 9/8/2015

8.4 Hoàng Thị Phương Không Vợ CMND
LK 01-41, KDC Minh Châu, K1, P7, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 9/8/2015

8.5 Nguyễn Hoàng Cẩm Tú Không Con ruột -
LK 01-41, KDC Minh Châu, K1, P7, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 9/8/2015

Còn nhỏ chưa 

có CMND

8.6 Nguyễn Hoàng Cẩm Vân Không Con ruột -
LK 01-41, KDC Minh Châu, K1, P7, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 9/8/2015

Còn nhỏ chưa 

có CMND

8.7 Nguyễn Tuấn Anh 001C532001 Không Em trai CMND
Lô LK01-39, KDC Minh Châu, P.7, 

TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 9/8/2015

9 Đặng Văn Út Anh
Phó

 Tổng Giám Đốc

Phó

 Tổng Giám Đốc
CMND

Số 28, lô Ơ-LK35, đường N17, Khu 5A, P4, TP. 

Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.1 Đặng Văn Hưỡng Không Cha CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.2 Hứa Thị Tua Không Mẹ CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.3 Trần Hoài Xuân Không Vợ CMND
Số 28, lô Ơ-LK35, đường N17, Khu 5A, P4, 

TPST, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.4 Đặng Ngọc Thiên Hà Không Con -
Số 28, lô Ơ-LK35, đường N17, Khu 5A, P4, 

TPST, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

Còn nhỏ chưa 

có CMND

9.5 Đặng Văn Chuột Không Anh CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ Xuyên,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.6 Nguyễn Thị Hai Không Chị  dâu CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ Xuyên,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.7 Đặng Văn Bọ Không Anh CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.8 Đặng Văn Công Không Anh CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.9 Lê Thị Ánh Không Chị  dâu CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ 

Xuyên,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.10 Đặng Thị Điền Không Chị CMND
ấp Khu 1, xã Thạnh Phú,

 huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.11 Huỳnh Văn Lâm Không Anh rể CMND
ấp Khu 1, xã Thạnh Phú,

 huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.12 Đặng Văn Tửng Không Anh CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1,

 huyện Mỹ Xuyên,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.13 Vi Thị Thúy Không Chị  dâu CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1,

 huyện Mỹ Xuyên,tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.14 Đặng Văn Canh Không Anh CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.15 Lê Thị Út Nhỏ Không Chị  dâu CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.16 Đặng Văn Em Không Em CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.17 Đặng Văn Út Đen Không Em CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020

9.18 Ngô Thanh Hảo Không Em  dâu CMND
ấp Hòa Phước, xã Hòa Tú 1, 

huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 7/1/2020
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10 CCL Bùi Thị Kim Ngân 0001036949 Kế toán trưởng Kế toán trưởng Thẻ căn cước
 LK04-35 Đường số 8, KĐT 5A, P4, 

TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
5,000 0.01% 4/1/2014

10.1 Bùi Hữu Sự Không Cha ruột CMND
073, ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, 

Q.Phong Điền,TP Cần Thơ
0 0.00% 4/1/2014

10.2 Trần Thị Ái Vân Không Mẹ ruột CMND
073, ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, 

Q.Phong Điền,TP Cần Thơ
0 0.00% 4/1/2014

10.3 Đỗ Minh Đức Không Cha chồng CMND
Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, 

Tỉnh Cà Mau
0 0.00% 4/1/2014

10.4 Huỳnh Hồng Ri Không Mẹ chồng CMND
Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi,

 Tỉnh Cà Mau
0 0.00% 4/1/2014

10.5 Đỗ Thành Nhơn Không Chồng CMND
Số 35,LK04, Đường số 8, Khu 5A, P4, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/1/2014

10.6 Đỗ Khôi Nguyên Không Con CMND
Số 35,LK04, Đường số 8, Khu 5A, P4, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/1/2014

10.7 Đỗ Đức Huy Không Con -
Số 35,LK04, Đường số 8, Khu 5A, P4, TP. Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/1/2014

Còn nhỏ chưa 

có CMND

10.8 Bùi Chí Thiện Không Anh CMND
09 LK20, đường D13, KDC Minh Châu, P7, 

TPST, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/1/2014

10.9 Trần Thanh Lan Không Chị  dâu Căn cước
09 LK20, đường D13, KDC Minh Châu, P7, 

TPST, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/1/2014

10.10 Bùi Thị Kim Bình Không Chị ruột CMND
Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, 

Q. Phong Điền, TP. Cần Thơ
0 0.00% 4/1/2014

10.11 Trịnh Tuyết Dân Không Anh rể Căn cước
Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, 

Q. Phong Điền, TP. Cần Thơ
0 0.00% 4/1/2014

10.12 Bùi Thị Kim Hoàng Không Chị ruột CMND
11-13, LK35, đường số 23, Kh 5A, P4,TPST, 

tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/1/2014

10.13 Huỳnh Minh Quân Không Anh rể CMND
11-13, LK35, đường số 23, Kh 5A, P4,TPST, 

tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/1/2014

10.14 Bùi Thị Kim Thanh Không Em ruột CMND
149/3, Khu vực Yên Bình, P. Lê Bình, 

Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ
0 0.00% 4/1/2014

10.15 Dương Thanh Hải Không Em  rể CMND
149/3, Khu vực Yên Bình, P. Lê Bình, 

Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ
0 0.00% 4/1/2014

10.16 Bùi Thị Kim Tuyền 0001109542 Không Em ruột CMND
Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, 

Q. Phong Điền, TP.Cần Thơ
0 0.00% 4/1/2014

10.17 Phan Thanh Tòng Không Em  rể Căn cước
Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, 

Q. Phong Điền, TP.Cần Thơ
0 0.00% 4/1/2014

10.18 Đỗ Hồng Hạnh Không Em chồng CMND Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 0 0.00% 4/1/2014

10.19 Đổ Hồng Như Không Em chồng CMND Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau 0 0.00% 4/1/2014
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11
Công ty TNHH  Bán Buôn 

Thủy Sản Đại Phú Xuân
Công ty con Công ty con GĐKKD

Số 56, Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài 

Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 1/1/2021

11.1 Trương Trúc Linh TV.HĐQT
Chủ tịch HĐTV

Công ty con
CMND

LK36-01,02, Đường số 8, KĐT5A,

 K4P4,TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 4/15/2017

11.2 Lê Văn Phước 005C251494 Không
Giám đốc 

Công ty con
CMND

Ấp Văn Sáu, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng
0 0.00% 1/1/2021

Nơi nhận:

  - Sở GDCK HCM;

  - Lưu VT, HĐQT

Sóc Trăng, Ngày 28 tháng 01 năm 2021

Người công bố thông tin
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